Xác định tỉ lệ của bản vẽ để vẽ 1 chiếc xe ô tô có kích thước chiều dài 5000 mm trên khung vẽ A4 ( 297 x 210)
A. tỉ lệ của bản vẽ là : 5 .
B. tỉ lệ của bản vẽ là : 10 .

C. tỉ lệ của bản vẽ là : 15 .
D. tỉ lệ của bản vẽ là : 20
[<br>]

Xác định tỉ lệ của bản vẽ để vẽ 1 ngôi nhà có kích thước chiều dài (14 500 x 11 800 )mm trên khung vẽ A3 ( 420 x 297)

A. tỉ lệ của bản vẽ là : 5 .
B. tỉ lệ của bản vẽ là : 20 .


C. tỉ lệ của bản vẽ là : 30 .
D. tỉ lệ của bản vẽ là : 50

[<br>]

Lệnh Mvsetup dùng để tạo ra : 
A. một khung vẽ A4 cố định .
B. một bản vẽ có tỉ lệ và kích thước nhỏ nhất .  
C. một khung vẽ không có giới hạn .
D. một khung vẽ có tỉ lệ và kích thước theo yêu cầu.
[<br>]

Khi định giới hạn vẽ bằng lệnh Limits. Nếu sử dụng chỉ định ON:

A. cho phép thay đổi tỉ lệ vẽ .
B. không cho phép thay đổi tỉ lệ vẽ .
C. cho phép vẽ ngoài vùng giới hạn .
D. không cho vẽ ngoài vùng giới hạn.

[<br>]

Khi định giới hạn vẽ bằng lệnh Limits. Nếu sử dụng chỉ định OFF:

A. cho phép thay đổi tỉ lệ vẽ .
B. không cho phép thay đổi tỉ lệ vẽ .
C. cho phép vẽ ngoài vùng giới hạn .
D. không cho vẽ ngoài vùng giới hạn .

[<br>]

Muốn vẽ đoạn thẳng ta dùng lệnh:

A. Command : C ˩
B. Command : E ˩
C. Command : A ˩
D. Command : L ˩
[<br>]

Muốn vẽ đường tròn ta dùng lệnh:

A. Command : A ˩
B. Command : E ˩
C. Command : C ˩
D. Command : L ˩

[<br>]

Muốn vẽ elippse ta dùng lệnh:

A. Command : A ˩
B. Command : El ˩
C. Command : C ˩
D. Command : L ˩

[<br>]

Muốn vẽ cung tròn  ta dùng lệnh:

A. Command : A ˩
B. Command : E ˩
C. Command : C ˩
D. Command : L ˩

[<br>]

Muốn bo tròn 2 đoạn thẳng ta dùng lệnh:

A. Command : A ˩
B. Command : E ˩
C. Command : C ˩
D. Command : F ˩

[<br>]

 Lệnh nào sau đây dùng để đo khoảng cách theo phương đứng hay phương ngang:
A.      Diameter Dimension?
B.      Radius Dimension?
C.      Linear Dimension
D.      Aligned Dimension?
[<br>]

Lệnh nào sau đây dùng để đo đường kính đường tròn:

A.      Aligned Dimension?

B.      Diameter Dimension?

C.      Linear Dimension?

D.      Radius Dimension?

 [<br>]

Thiết lập chế độ vẽ line theo phương ngang hoặc thẳng đứng ta dùng phím tắt nào dưới đây:

A.      F8.

B.      F3.

C.      F7.

D.      F4.

[<br>]

Để truy bắt Truy bắt điểm cuối của đường thẳng, cung tròn, phân đoạn của pline ta dùng phương thứ truy bắt nào

dưới đây:

A.      Intersection.

B.      Quadrant.

C.      End point.

D.      Nearst.

[<br>]

Để truy bắt các điểm ¼ của đường tròn, elip hoặc cung tròn. ta dùng phương thứ truy bắt nào dưới đây:

A.      Nearst.

B.      Intersection.

C.      Center.

D.      Quadrant.

[<br>]

Dùng lệnh Xén đối tượng nằm giữa 2 điểm được chọn:

A.      Break?

B.      Trim?

C.      Chamfer ?

D.      Extend?

[<br>]

  Để tô bóng hình vẽ ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.      Lệnh Hatch?

B.       Lệnh Dimension style?

C.      Lệnh Layer?

D.      Lệnh gradient?

  [<br>]

Để vẽ mặt cắt gạch chéo hình vẽ ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.       Lệnh scale?

B.      Lệnh Layer?

C.      Lệnh Hatch?

D.      Lệnh array?

[<br>]

  Để chọn các thuộc tính cho kích thước, ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.       Lệnh Dimension style?

B.      Lệnh Layer?

C.      Lệnh Stretch?

D.      Lệnh Hatch?

[<br>]

   Hình ABCD có tọa độ như sau là hình gì: A: 50,50;    B: 170,50;     C: 210,130;    

   và D: 90,130.

A.      Hình bình hành?

B.      Hình thang cân?

C.      Hình thang vuông?

D.      Hình vuông?

[<br>]

Hình ABCD có tọa độ như sau là hình gì: A: 0<0;    B: 100<0;     C: 173.2<30;    và D: 100<60.

A.      Hình vuông?

B.      Hình thang vuông?

C.      Hình thang cân?

D.      Hình thoi?

[<br>]

Hình ABCD có tọa độ như sau là hình gì: A: 50,50; B: 100,50; C: 100,100; và D: 50,100.

A.      Hình thang cân?

B.      Hình thang vuông?

C.      Hình vuông?

D.      Hình bình hành?

[<br>]

  Để vẽ một đường thẳng ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.      Line?

B.      XLine?

C.      Polyline?

D.      Spline?

[<br>]

  Để vẽ đường cong ta dùng lệnh nào dưới đây:

A.      Xline?

B.      Line?

C.      Spline?

D.      Polygon?

[<br>]

Dùng lệnh nào để vẻ hình dưới đây:

A.      Lệnh Array? [image: image1.png]O Q00O
00O
00O
Q0O
000




B.      Lệnh Align?

C.      Lệnh Rotate?

D.      Lệnh Copy

 [<br>]

  Dùng lệnh nào để vẻ hình B đối xứng hình A qua trục :

A.      Lệnh Mirror?

B.      Lệnh Array?

C.      Lệnh Rotate?

D.      Lệnh Copy?

<br>]

Dùng lệnh nào để từ hình A ta có hình B:

A.      Scale? [image: image2.png]



B.      Offset?

C.      Join ?

D.      Extend?

[<br>]

Để Tạo các đối tượng song song theo hướng vuông góc với đối tượng được chọn ta có thể thực hiện như sau

A.      vào Draw chọn Trim

B.      vào Dimension chọn Elipse

C.      vào Modify chọn Erase

D.      vào Modify chọn Offset

[<br>]

  để Sao chép các đối tượng theo dãy thành hàng và cột ta có thể thực hiện như sau

A.      vào Modify chọn Copy

B.      vào Draw chọn Scale

C.      vào Modify chọn Array

D.      vào Modify chọn Fillet

[<br>]

Lệnh Polygon dùng để vẽ

A.       Đường tròn

B.      Elip

C.       Đa giác đều

D.      Cung tròn

[<br>]

Lệnh nào sau đây cho phép kéo dài đối tượng đến một đối tượng cho trước

A.      Extend

B.      Length

C.      Chamfer

D.      Distance

[<br>]

Lệnh Ortho dung để

A.      Thiết lập chế độ vẽ Line theo phương ngang hoặc thẳng đứng

B.      Thiết lập chế độ vẽ Line theo phương xiên hoặc thẳng đứng

C.      Hủy bỏ mật lệnh

D.      Xén đối tượng
[<br>]

Dòng lệnh: Polygon →enter→5 →enter →E →enter→30 →enter dùng để vẽ ngũ giác đều có cạnh bằng:

A.      30

B.      40

C.      5

D.      60

[<br>]

  để Xén một phần đối tượng nằm giữa 2 đối tượng được giao ta có thể thực hiện như sau

A.      vào Draw chọn Trim

B.      vào Modify chọn Trim

C.      vào Modify chọn Array

D.      vào Modify chọn Fillet

[<br>]

để vẽ cung tròn đi qua: Điểm đầu, điểm cuối, bán kính ta thực hiện như sau

A.      vào Draw\ Arc\ Start, end, radius

B.      vào Draw\ Arc\ Length

C.      vào Draw\ Arc\Start, Center, End

D.      vào Draw\ Arc\Start, Center, Angle

[<br>]

  để định độ rộng nét vẽ hình chữ nhật ta có thể thực hiện như sau

A.      vào Draw\Rectang\Width

B.      vào Draw\Rectang\Fillet

C.      vào Modify \Rectang\ Width

D.      vào Dimension\ Rectang\ Fillet

[<br>]

ký hiệu @ x, y  thuộc loại tọa độ gì?

A.      tọa độ tương đối

B.      tọa độ tuyệt đối

C.      tọa độ cực tương đối

D.      tọa độ cực tuyệt đối

[<br>]

  Đoạn lệnh: c → enter →2p →enter dùng để vẽ

A.       Đường thẳng

B.       Đường tròn qua 2 điểm

C.       Đường tròn qua 3 điểm

D.       Đường tròn tiếp xúc với hai đối tượng

[<br>]

  Để quay đối tượng ta có thể thực hiện như sau

A.      vào Modify chọn Rotate

B.      vào Draw chọn Trim

C.      vào Modify chọn Erase

D.      vào Modify chọn Move

[<br>]

  Để vẽ một lục giác đều ta chọn lệnh nào sau đây từ thanh menu Draw:

A.      Polygon.

B.      Rectang hay rectangle.

C.      Circle.

D.      Arc.

[<br>]

    để vẽ cung tròn đi qua 3 điểm ta thực hiện như sau

A.      vào Draw\ Arc\3 points

B.      vào Draw\ Circle\3 Points

C.      vào Draw\ Arc\Start, Center, End

D.    vào Draw\ Arc\Start, Center, Angle

[<br>]

   vào (Radius) từ thanh menu Dimension để:

A.      Ghi kích thước bán kính đường tròn?

B.      Ghi kích thước độ dài cung tròn?

C.      Ghi kích thước đường thẳng?

D.      Ghi kích thước góc?

[<br>]

Lệnh Fillet dùng để:

A.      Bo tròn 2 đối tượng

B.      Cắt đối tượng

C.      Xóa đối tượng

D.      Lưu giữ đối tượng
[<br>]

   Để bo tròn 2 đoạn thẳng với bán kính R30 như hình vẽ, ta sử dụng lệnh: 

A.      F enter ; 30 enter ; R enter .

B.      R enter ; F enter ;  30 enter .

C.      30 enter ; R enter ; F enter .

D.      F enter ;  R enter ; 30 enter.

[<br>]

   Để đối xứng hình a sang trục xy  như hình vẽ, ta sử dụng lệnh: 

A.      O  enter ; select Object  enter ; chọn trục xy enter .

B.      A  enter ; select Object  enter ; chọn trục xy enter .

C.      Ar  enter ; select Object  enter ; chọn trục xy enter .

D.      Mi  enter ; select Object  enter ; chọn trục xy enter.

[<br>]

   Để kéo dài đoạn thẳng a giao đến đoạn thẳng Bnhư hình vẽ, ta sử dụng lệnh: 

A.      St  enter ;  enter ; chọn  đoạn thẳng a ; chọn  đoạn thẳng b .

B.      St  enter ;  enter ; chọn  đoạn thẳng b ; chọn  đoạn thẳng a .

C.      Ex  enter ;  enter ; chọn  đoạn thẳng b ; chọn  đoạn thẳng a .

D.      Ex  enter ;  enter ; chọn  đoạn thẳng a ; chọn  đoạn thẳng b.

[<br>]

   Để vẽ mũi tên có chiều dài như hình vẽ, ta sử dụng lệnh: 

A.     Po  enter ;  E  enter ; click  3 enter. click  3 enter .

B.     Po  enter ;  W enter ; click  3 enter. click  3 enter .

C.     W  enter ;  R  enter ; click  3 enter. click  3 enter .

D.      R  enter ;  W enter ; click  3 enter. click  3 enter.

  [<br>]

 Để tạo các đoạn thẳng  đồng dạng như hình vẽ, ta sử dụng lệnh: 

A.      C  enter ;  10 enter ; chọn  đoạn thẳng a ; click .

B.      R  enter ;  10 enter ; chọn  đoạn thẳng a ; click .

C.      Mi  enter ;  10 enter ; chọn  đoạn thẳng a ; click .

D.      O  enter ;  10 enter ; chọn  đoạn thẳng a ; click.

  [<br>]

 Để tạo đa giác như hình vẽ, ta sử dụng lệnh: 

A.      Pol  enter ;  6 enter ; click a;  0,30 enter  ;

B.      Pol  enter ;  6 enter ; click a;  30< 45  enter .

C.      Pol  enter ;  6 enter ; E enter ; click a;  0,30 enter  ;

D.      Pol  enter ;  6 enter ; E enter ; click a;  30< 45  enter.

  [<br>]

 Để tạo đường cong như hình vẽ, ta sử dụng lệnh: 

A.      Sp  enter ;  click a; click c;   click e;  click b;   click d;  click f;  enter .

B.      Sp  enter ;  click a; click b;   click c;  click d;   click e;  click f;  enter.

C.      Sp  enter ;  click a; click b;   click c;  click d;   click e;  click f;  enter. enter .

D.      Sp  enter ;  click a; click b;   click c;  click d;   click e;  click f;  enter. enter. enter.

  [<br>]

 Để tạo các lớp vẽ , ta sử dụng lệnh: 

A.      format Table .

B.      format Dimention .

C.      format Text style .

D.      format Layer.

  [<br>]

 Để tạo các kích thước mới , ta sử dụng lệnh: 

A.      format Table .

B.      format  Layer .

C.      format Text style .

D.      format Dimention.

  [<br>]

 Để tạo các kiểu chữ, ta sử dụng lệnh: 

A.      format Table .

B.      format Dimention .

C.      format Layer .

D.      format Text style.

  [<br>]

 Để vẽ hinh các đoạn thẳng như hình vẽ, ta sử dụng lệnh: 

A.      L enter; click 1; 0,30 enter; 20 ,  45 enter .

B.      L enter; click 1; 30,0 enter; 20 @ 45 enter .

C.      L enter; click 1; 0,30 enter; 20 > 45 enter .

D.      L enter; click 1; 30,0 enter; 20 < 45 enter.

  [<br>]

 Để vẽ hinh chữ nhật có chiều dài 78mm, chiều rộng 50 mm, ta sử dụng lệnh: 

A.      R enter; 78.50  enter .

B.      R enter; 50,  enter ;  78  enter .

C.      R enter; 78,  enter ;  50  enter .

D.      R enter; click 1; 78,50  enter.
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